
           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2024

            DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP 13A VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY (KHOÁ HỌC 2021-2024) 

        DỰ KIẾN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG CỬ NHÂN LUẬT HỆ CHÍNH QUY (ĐỢT 1)

Stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Lớp Ngành

ĐTB 

TLTK 

thang điểm 

4

Xếp loại 
Hạng tốt 

nghiệp

Ghi 

chú

1 2163801010006 Huỳnh Ngọc Kim Anh 30/06/1995 Nữ
TP. Hồ Chí 

Minh

Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
Luật 2.70 Khá Khá

2 2163801010011 Nguyễn Thị Mỹ Chinh 23/12/1988 Nữ
TP. Hồ Chí 

Minh

Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
Luật 2.10

Trung 

bình
Trung bình

3 2163801010012 Trần Hữu Chinh 12/07/1991 Nam Đắk Lăk
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
Luật 2.90 Khá Khá

4 2163801010016 Phan Quốc Duy 09/12/1995 Nam
TP. Hồ Chí 

Minh

Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
Luật 2.30

Trung 

bình
Trung bình

5 2163801010023 Phan Huy Giáp 16/01/1986 Nam Kiên Giang
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
Luật 2.30

Trung 

bình
Trung bình

6 2163801010036 Huỳnh Thị Kim Khánh 15/10/1993 Nữ Bình Định
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
Luật 2.80 Khá Khá

7 2163801010037 Lương Hiệp Khánh 09/04/1989 Nam Bình Định
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
Luật 2.50 Khá Khá

8 2163801010041 Nguyễn Thăng Long 04/10/1972 Nam Hà Nội
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
Luật 2.40

Trung 

bình
Trung bình

9 2163801010049 Tăng Thị Thu Ngân 29/10/1997 Nữ
TP. Hồ Chí 

Minh

Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
Luật 2.40

Trung 

bình
Trung bình

10 2163801010053 Lê Thị Huỳnh Như 27/12/1997 Nữ
TP. Hồ Chí 

Minh

Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
Luật 2.60 Khá Khá

11 2163801010056 Trần Kim Oanh 07/12/1996 Nữ
TP. Hồ Chí 

Minh

Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
Luật 2.60 Khá Khá

12 2163801010057 Nguyễn Nam Phát 03/06/1990 Nam Bình Định
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
Luật 2.60 Khá Khá

13 2163801010061 Giang Ánh Phương 03/09/1989 Nữ Đồng Tháp
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
Luật 2.80 Khá Khá
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14 2163801010062 Mai Nguyễn Hồng Phương 15/02/1997 Nữ Tiền Giang
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
Luật 2.90 Khá Khá

15 2163801010065 Lương Ngọc Phượng 08/01/1989 Nữ
TP. Hồ Chí 

Minh

Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
Luật 2.90 Khá Khá

16 2163801010068 Phạm Minh Quang 01/07/1982 Nam Long An
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
Luật 2.90 Khá Khá

17 2163801010074 Nguyễn Lê Hoa Quỳnh 04/02/1997 Nữ
TP. Hồ Chí 

Minh

Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
Luật 2.80 Khá Khá

18 2163801010076 Huỳnh Minh Sáng 02/09/1993 Nam Tây Ninh
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
Luật 2.90 Khá Khá

19 2163801010079 Nguyễn Văn Tân 06/07/1983 Nam Hải Phòng
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
Luật 2.80 Khá Khá

20 2163801010094 Nguyễn Trọng Thể 31/07/1975 Nam Nam Định
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
Luật 2.40

Trung 

bình
Trung bình

21 2163801010095 Phạm Khắc Thiện 06/11/1996 Nam Quảng Ngãi
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
Luật 2.50 Khá Khá

22 2163801010104 Nguyễn Ngọc Trịnh 12/01/1980 Nam Thái Bình
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
Luật 2.90 Khá Khá

23 2163801010001 Nguyễn Thị Huy An 16/10/1979 Nữ Bình Thuận
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
Luật 2.40

Trung 

bình
Trung bình

24 2163801010002 Võ Nguyễn Thiên An 30/10/1985 Nam Quảng Ngãi
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
Luật 3.10 Khá Khá

25 2163801010005 Vũ Việt Anh 12/09/1994 Nam Hà Nội
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
Luật 2.90 Khá Khá

26 2163801010018 Phạm Mỹ Duyên 17/09/1991 Nữ
TP. Hồ Chí 

Minh

Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
Luật 3.50 Giỏi Giỏi

27 2163801010019 Đinh Thị Khánh Dương 17/08/1988 Nữ Bến Tre
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
Luật 3.10 Khá Khá

28 2163801010021 Trần Thị Thùy Dương 24/08/1992 Nữ Long An
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
Luật 2.80 Khá Khá

29 2163801010027 Nguyễn Thị Thúy Hằng 16/02/1984 Nữ Bạc Liêu
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
Luật 3.20 Giỏi Giỏi

30 2163801010034 Trầng Huân Kim 13/11/1993 Nữ Lâm Đồng
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
Luật 3.10 Khá Khá
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31 2163801010038 Nguyễn Huỳnh Vân Khánh 19/09/1997 Nữ Vĩnh Long
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
Luật 2.40

Trung 

bình
Trung bình

32 2163801010039 Lê Hóa Khoa 10/06/1995 Nam
TP. Hồ Chí 

Minh

Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
Luật 2.60 Khá Khá

33 2163801010040 Nguyễn Thị Phương Lan 21/05/1981 Nữ Đắk Lắk
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
Luật 3.40 Giỏi Giỏi

34 2163801010055 Đỗ Hoàng Nhựt 01/04/1990 Nam Tiền Giang
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
Luật 2.50 Khá Khá

35 2163801010066 Trần Thị Hồng Phượng 15/11/1983 Nữ Nam Định
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
Luật 3.10 Khá Khá

36 2163801010070 Nguyễn Lê Nguyệt Quế 23/09/1985 Nữ Bến Tre
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
Luật 2.80 Khá Khá

37 2163801010075 Trương Thị Như Quỳnh 04/11/1986 Nữ Đồng Nai
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
Luật 2.90 Khá Khá

38 2163801010077 Nguyễn Viết Sinh 02/10/1993 Nam Hà Tĩnh
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
Luật 3.10 Khá Khá

39 2163801010086 Vũ Thanh Tuấn 02/06/1978 Nam Hải Dương
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
Luật 2.80 Khá Khá

40 2163801010088 Mai Cao Tuệ 23/03/1992 Nam
TP. Hồ Chí 

Minh

Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
Luật 3.00 Khá Khá

41 2163801010091 Lâm Thị Hiếu Thảo 15/06/1979 Nữ Tây Ninh
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
Luật 2.70 Khá Khá

42 2163801010099 Trần Thị Thanh Thủy 03/02/1996 Nữ Bình Phước
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
Luật 2.90 Khá Khá

43 2163801010107 Nguyễn Thế Trung 17/07/1992 Nam Hải Dương
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
Luật 3.00 Khá Khá

44 2163801010109 Nguyễn Trần Xuân Uyên 21/11/1982 Nữ Tiền Giang
Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
Luật 2.90 Khá Khá

45 2163801010113 Võ Thành Vỹ 22/02/1994 Nam
TP. Hồ Chí 

Minh

Lớp 13A Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
Luật 2.70 Khá Khá
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